
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Mã MH Tên môn học Số TC Lần học Định mức
Miễn / 

giảm
Học phí

1 16050693 Nguyễn Minh Anh 11/22/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

2 16050715 Nguyễn Phương Dung 4/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

3 16050743 Đào Lương Thúy Hiền 3/17/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

4 16050766 Đinh Phương Linh 7/26/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1030  Bóng bàn 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

5 16050769 Đỗ Việt Phương Linh 2/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

6 16050790 Ông Vũ Quỳnh Như 6/12/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

7 16050826 Nguyễn Minh Trang 6/20/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

8 16052350 Bùi Nguyệt Hoa 1/29/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Điền kinh 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

9 16052356 Vũ Duy Khánh 1/19/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 1PES1020  Bóng rổ 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

10 16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 6/3/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Điền kinh 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

11 16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 Điền kinh 1 Học tự nguyện 345000 - 345,000

12 16050693 Nguyễn Minh Anh 11/22/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 345,000 - 690,000

13 16050765 Đỗ Thị Linh Linh 02/01/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

14 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) MAT1005 Toán kinh tế 3 Học lại 345,000 - 1,035,000

15 16052361 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 345,000 - 690,000

16 16052370 Lưu Minh Trang 03/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) MAT1005 Toán kinh tế 3 Học cải thiện 345,000 - 1,035,000

17 16052374 Nguyễn Hoàng Tùng 05/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện 855,000 - 2,565,000

18 16051014 Nguyễn  Phương Anh 11/27/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 345,000 - 690,000

19 16051045 Trịnh  Yến Hằng 11/07/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

20 16051061 Hoàng  Thị Huyền 04/24/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) INE1052 Kinh tế lượng 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

21 16051072 Trần  Khánh Linh 01/13/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

22 16051072 Trần  Khánh Linh 01/13/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

23 16051146 Phạm  Thị Cẩm Tú 05/13/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

24 16052338 Nguyễn  Đức Tùng 05/25/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) BSA4018 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 3 Học cải thiện 1,070,000 - 3,210,000

25 17050562 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 08/01/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học cải thiện 345,000 - 1,380,000

26 17050562 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 08/01/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) INE1150 ** Kinh tế vi mô ** 4 Học lại 855,000 - 3,420,000

27 17050571 Vũ Thúy Dung 07/27/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) INE1150 ** Kinh tế vi mô ** 4 Học lại 855,000 - 3,420,000

28 17050609 Phùng Thị Lệ 11/08/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

29 17050620 Nguyễn Tuấn Minh 07/21/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

30 17050620 Nguyễn Tuấn Minh 07/21/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

31 17050630 Nguyễn Thị Minh Ngọc 07/16/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

32 17050656 Nguyễn Minh Tuấn 04/06/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 1 (TT 23) BSA3020 Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,285,000 - 3,855,000

33 17050679 Nguyễn Đức Hùng 02/02/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

34 17050688 Nguyễn Tuấn Khải 08/27/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

35 17050689 Nguyễn Quốc Khánh 08/30/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

36 17050694 Nguyễn Tất Linh 01/14/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

37 17050719 Đỗ Phương Thảo 09/22/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

38 17050724 Đỗ Huyền Trang 09/13/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

39 17050730 Đinh Anh Tuấn 05/08/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

40 17050731 Bùi Sơn Tùng 11/30/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) INE1150 ** Kinh tế vi mô ** 4 Học lại 855,000 - 3,420,000

41 17050735 Đỗ Quỳnh Anh 07/04/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) INE1050 Kinh tế vi mô 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

42 17050735 Đỗ Quỳnh Anh 07/04/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

43 17050740 Đỗ Tiến Đạt 04/19/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000

44 17050740 Đỗ Tiến Đạt 04/19/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) INE1050 Kinh tế vi mô 3 Học cải thiện 855,000 - 2,565,000

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo thông báo số  2811 /TB-ĐHKT ngày 17/ 10 /2018)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC ĐÁP ỨNG TT 23/2014/TT-BGDĐT
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45 17050749 Nguyễn Khánh Linh 10/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855,000 - 1,710,000

46 17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 09/12/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) INE1050 Kinh tế vi mô 3 Học lại 855,000 - 2,565,000

47 17050750 Đỗ Nguyễn Thảo Linh 09/12/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) MAT1092 Toán cao cấp 4 Học lại 345,000 - 1,380,000
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